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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

hàng năm của các cơ quan thuộc UBND tỉnh 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 183/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định  này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NC, Dũng 35b.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
  Hoàng Chí Thức
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TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm

 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số  817/QĐ-CTUBND 
ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Bản tiêu chí này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hàng năm về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

2. Bản tiêu chí này quy định quy trình và thẩm quyền đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị.

3. Bản tiêu chí này không áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan thuộc khối Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh.

 Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loại

1. Việc đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh làm cơ sở đề ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với các đơn vị làm cơ sở cho việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Điều 3. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị là một nội dung quan trọng của công tác quản lý Nhà nước và công tác tổ chức chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

2. Khi tiến hành đánh giá phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng những kết quả đã đạt được trong năm của cơ quan, đơn vị, đồng thời kiểm điểm làm rõ số lượng, khối lượng công việc chưa hoàn thành trong năm của đơn vị và đề ra giải pháp khắc phục trong năm tiếp theo.
3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nuớc.

Điều 4. Căn cứ đánh giá

1. Căn cứ vào Thông tư Liên Bộ: Bộ Nội vụ - Bộ, Ngành chủ quản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước tại địa phương và các tiêu chí đánh giá quy định tại Quy chế này.
2. Căn cứ kết quả tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc lĩnh vực nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị trong năm.

3. Căn cứ vào việc thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Chương II
NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung đánh giá và điểm hoàn thành nhiệm vụ

1. Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao (40 điểm)

a) Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản về cơ chế và điều hành để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ngành kịp thời, chất lượng và hiệu quả (10 điểm);
b) Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm (10 điểm);

c) Kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực do Sở, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
d) Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra (5 điểm).
2. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (10 điểm);
a) Chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan ngành dọc cấp trên để triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ của ngành được giao (4 điểm);
b) Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao (4 điểm);

c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định (2 điểm);         
3. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan  (10 điểm);

a) Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cơ quan (5 điểm);

b) Công khai những việc cán bộ, công chức biết, tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định và những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra (3 điểm);

c) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định đảm bảo nội dung, chất lượng, công khai tài chính theo quy định (2 điểm).
4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị (20 điểm);

a) Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở, Ngành và các đơn vị trực thuộc (5 điểm);

b) Thực hiện nghiêm túc đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đã được UBND tỉnh phê duyệt; Thường xuyên chủ động rà soát các văn bản pháp luật (5 điểm); 

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc; Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm theo Quy chế của Bộ Nội vụ; số cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 35%; Không có cán bộ, công chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (5 điểm);
d) Cải cách tài chính công: Có quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, sử dụng nguồn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả; Tiết kiệm chi phí hành chính để nâng cao đời sống cán bộ, công chức (5 điểm).
5. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (15 điểm);
a) Chấp hành nghiêm Luật và các quy định của tỉnh, cơ quan về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (5 điểm);

b) Không có cán bộ, công chức vi phạm bị kỷ luật, đạo đức lối sống, không có cán bộ vi phạm các tệ nạn xã hội (10 điểm).
6. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác trong cơ quan đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh (5 điểm).

Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại
Căn cứ vào nội dung đánh giá và điểm hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 5 văn bản này, các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm theo các cấp độ như sau:

1. Cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 95 điểm trở lên;

2. Cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 75 điểm đến < 95 điểm;

3. Cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 60 điểm đến  <  75 điểm;

4. Cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ: Đạt điểm < 60 điểm.
Điều 7. Cơ quan tự đánh giá
Các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm của mình đối chiếu với tiêu chí đánh giá tổ chức thành lập Hội đồng cấp Sở, Ngành để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến hành tự chấm điểm theo các nội dung đánh giá và điểm hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 5 và tự nhận tiêu chuẩn xếp loại theo Điều 6 văn bản này.
Điều 8. Hồ sơ và thời gian
1. Hồ sơ đánh giá
Sau khi hoàn thành việc tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh để xem xét đánh giá phân loại hàng năm. 

Hồ sơ gồm có:

- Bản báo cáo kết quả công tác năm (nêu rõ lý do những điểm không đạt);

- Bản tự chấm điểm của cơ quan đơn vị (theo mẫu 01);

- Văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét công nhận.
2. Thời gian nộp hồ sơ đánh giá
Chậm nhất đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, tất cả các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh phải gửi kết quả đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5 văn bản này về cơ quan thường trực hội đồng đánh giá cấp tỉnh (Sở Nội vụ) để thẩm định trình Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 của văn bản này. Việc phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 9. Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, cấp tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập.

1. Thành phần Hội đồng đánh giá tỉnh gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ;

- Các Uỷ viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Thanh tra tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Mời lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia Hội đồng;
- Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Hàng năm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh theo các tiêu chí để đánh giá.

b) Thẩm định, tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt công nhận Sở, Ngành, UBND các huyện, thị đạt danh hiệu theo Điều 6 của Quy chế này.

c) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết việc đánh giá các cơ quan hành chính Nhà nước.

Điều 10. Trình tự xét duyệt công nhận

Hội đồng đánh giá cấp Sở, Ngành họp tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, sau đó gửi toàn bộ hồ sơ và các văn bản có liên quan lên Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Nội vụ). Đối với cơ quan, đơn vị được đánh giá có số điểm đạt từ 75 điểm trở lên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ theo văn bản này và được công nhận là đơn vị thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 11. Thẩm quyền công nhận
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Sở, Ngành đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

2. Giám đốc Sở, Ban, Ngành quyết định công nhận các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Điều 12. Giám sát, kiểm tra đánh giá

Hàng năm Hội đồng đánh giá cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc giám sát, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện những quy định của văn bản này và việc thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan thuộc UBND tỉnh. Đồng thời có biện pháp giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, bộ phận thuộc đơn vị mình quản lý.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Hàng năm các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh tổ chức việc đánh giá mức độ hoàn thành của cơ quan đơn vị mình theo quy định tại văn bản này và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp trình Hội đồng đánh giá tỉnh xét duyệt và công nhận các danh hiệu.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
             Hoàng Chí Thức


Tên cơ quan:.............................                                                               Mẫu số 01

BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Theo tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm 

của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-CTUBND 

ngày 12/4/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Điểm chuẩn
	Điểm đơn vị tự chấm

	        1. Triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao;

          1.1. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản về cơ chế và điều hành để chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ngành kịp thời, chất lượng và hiệu quả;


1.2. Hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm;

           1.3. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực do Sở, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể theo tốc độ tăng GDP của tỉnh

             + Tốc độ tăng GDP từ 1 đến < 5%.

             + Tốc độ tăng GDP từ 6% trở lên.

         1.4. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra.
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	            2. Chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;


2.1. Chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và cơ quan ngành dọc cấp trên để triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ của ngành được giao;


2.2. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

2.3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.
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	           3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan;

          3.1. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cơ quan;


3.2. Công khai những việc cán bộ, công chức biết, tham gia ý kiến, thủ trưởng cơ quan quyết định và những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra;


3.3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định đảm bảo nội dung, chất lượng, công khai tài chính theo quy định.
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	           4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị;


4.1. Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở, Ngành và các đơn vị trực thuộc;


4.2. Thực hiện nghiêm túc đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" đã được UBND tỉnh phê duyệt; Thường xuyên chủ động rà soát các văn bản pháp luật; 


4.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc; Thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm theo Quy chế của Bộ Nội vụ; số cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 35%; Không có cán bộ, công chức xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ;


4.4. Cải cách Tài chính công: Có quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho CBCC, sử dụng nguồn ngân sách đúng mục đích, có hiệu quả; Không tăng biên chế, tiết kiệm chi phí hành chính để nâng cao đời sống cán bộ, công chức.
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	             5. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Pháp lệnh Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành;


5.1. Chấp hành nghiêm Luật và các quy định của tỉnh, cơ quan về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;


5.2. Không có cán bộ, công chức vi phạm bị kỷ luật, đạo đức lối sống, không có cán bộ vi phạm các tệ nạn xã hội.
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	          6. Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể khác trong cơ quan đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.
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	TỔNG CỘNG
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  Ngày      tháng     năm 

                                                                                                   GIÁM ĐỐC
